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BÁO CÁO

Về Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục


A. Thông tin chung của nhà trường

1. Tên trường (theo quyết định thành lập): 

Tiếng Việt: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếng Anh: Ly Tu Trong Technical College of Ho Chi Minh City.
2. Tên viết tắt của trường:

Tiếng Việt: Không có.
Tiếng Anh: Không có
3. Tên trước đây (nếu có): Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng
4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Địa chỉ trường: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Thông tin liên hệ: Điện thoại 0838440567
Số fax: 0838118676
E-mail: lytutrong@lytc.edu.vn
Website: lytc.edu.vn
7. Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập): 2005
8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 2005
9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 2008 
10.  Loại hình trường đào tạo:

  Công lập   FORMCHECKBOX 

   Bán công
 FORMCHECKBOX 

   Dân lập
 FORMCHECKBOX 

Tư thục     FORMCHECKBOX 
 

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ).............................................................

B. Giới thiệu khái quát về nhà trường

11. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường: nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số khoa, ngành, quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật (không quá 1 trang).
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Trường Dạy nghề trung học thành lập ngày 01/02/1986.

Ngày 01/02/1986, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 18/QĐ-UB về việc thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng;

Ngày 31/3/1995, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX về việc đổi tên Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng;

Ngày 16/3/1999, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX về việc chuyển Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Ngày 03/02/2005, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong 29 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm đổi mới, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, nhận Huân chương lao động Hạng ba (năm 1998), Hạng nhì (năm 2004), liên tục nhận bằng khen và Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch là một trong những trường tiên tiến cấp khu vực của ngành giáo dục và đào tạo thành phố, thực hiện nhiệm vụ đào tạo đa bậc, đa hệ từ Trung học phổ thông đến Cao đẳng kỹ thuật với đội ngũ giảng viên – giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, tâm huyết với nghề và cơ sở vật chất tốt. Hiện nay trường đang từng bước đưa công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường hòa nhập với sự phát triển chung của giáo dục đại học, từng bước chuẩn hóa kiến thức cho người dạy và người học, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
12.  Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường (vẽ sơ đồ mô tả tổ chức hành chính của nhà trường).

13. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường (các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng). 

	Các đơn vị (bộ phận)
	Họ và tên
	Chức danh, học vị, chức vụ
	Điện thoại
	E-mail

	1. Hiệu trưởng
	Phạm Hữu Lộc
	Tiến sỹ
	0903828252
	phamhuuloc@lytc.edu.vn

	2.Phó Hiệu trưởng 
	Lương Xuân Chỉnh
	Thạc sỹ
	0984945789
	lxchinh@lytc.edu.vn

	
	Nguyễn Văn Dũng
	Thạc sỹ
	0903382784
	nvdung@lytc.edu.vn

	
	Đinh Văn Đệ
	Tiến sỹ
	0918216994
	dinhvande72@gmail.com

	3. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn
	
	

	a. BCH Đảng bộ
	
	
	
	

	Bí thư
	Phạm Hữu Lộc
	Tiến sỹ
	0903828252
	phamhuuloc@lytc.edu.vn

	Phó Bí thư
	Đinh Văn Đệ
	Tiến sỹ
	0918216994
	dinhvande72@gmail.com

	
	Đinh Hồng Minh
	Phó Bí thư
	0909918699
	minh2669@yahoo.com.vn

	Ủy viên
	Hồ Minh Lợi
	Thạc sỹ
	0903663347
	loikhvt@yahoo.com.vn

	
	Phạm Minh Nghĩa
	Thạc sỹ
	0903348055
	minhnghialtt@gmail. com

	
	Nguyễn Thị Nhuận
	Thạc sỹ
	0918445480
	nguyenthinhuan1979@ gmail.com

	
	Đỗ Tuấn Việt
	Thạc sỹ
	0988331479
	dotuanviet2977@yahoo. com

	b. BCH Công đoàn
	
	
	
	

	Chủ tịch
	Phạm Minh Nghĩa
	Thạc sỹ


	0903348055
	minhnghialtt@gmail.com

	Phó Chủ tịch
	Lê Xuân Thiện
	Đại học


	0982767169
	lexuanthien123@ yahoo.com.vn

	Ủy viên thường vụ
	Nguyễn Hải Hà
	Đại học
	0987156088
	ha_phong_trang@yahoo. com.vn

	Ủy viên
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Thạc sỹ
	0909094459
	phuongkhanhdo@gmail. com

	
	Đặng Thị Nhật Minh
	Thạc sỹ
	0918704826
	dangminhnc@yahoo. com

	
	Nguyễn Ngọc Phương
	Thạc sỹ
	0903869226
	ngocphuong_ltt@yahoo. com

	
	Huỳnh Thị Kim Hằng
	Đại học
	01265766412
	huynhkimhang2@gmail. com

	
	Huỳnh Thị Xuân Mai
	Đại học
	0935109086
	xuanmai.khvt@yahoo. com.vn

	
	Giang Phi Hùng
	Đại học
	0906151733
	

	
	Vũ Thị Thái Linh
	Thạc sỹ
	0908289414
	vuthithailinh@yahoo.com

	c. BCH Đoàn trường
	
	
	
	

	Bí thư
	Nguyễn Thị Nhuận
	Thạc sỹ,

Bí thư
	0918445480
	nguyenthinhuan1979@gmail.com

	Phó Bí thư
	Võ Minh Phương
	Đại học,
	0966833168
	minhphuongltt@gmail. com

	Ủy viên Thường vụ
	Nguyễn Hữu Thiện
	Đại học
	0908917090
	nghthien85@gmail. com

	
	Lê Nguyễn Anh Tuấn
	Sinh viên
	01632775778
	cream.datuan@gmail.com

	
	Huỳnh Văn Nghĩa
	Sinh viên
	0909269283
	huynhnghialytc@gmail. com

	Ủy Viên
	Lê Thị Mai Hường
	Giảng viên
	0989373124
	maihuong06084@yahoo. com

	
	Châu Thị Bé
	Sinh viên
	01639768794
	hoaibaophan0603@gmail.com

	
	Lê Khắc Dũng
	Sinh viên
	01887770415
	 

	
	Võ Duy Thuyên
	Sinh viên
	0987822698
	voduythuyen1010@gmail.com

	
	Võ Thị Thúy Kiều
	Sinh viên
	01646987124
	thuykieust_95@yahoo. com 

	
	Lê Thị Bích Ngoan
	Sinh viên
	01628896329
	bichngoanlytc@gmail. com

	
	Đoàn Công Tuấn
	Sinh viên
	0964795674
	doancongtuan1131994@ gmail.com

	
	Trần Nhật Hoàng
	Sinh viên
	01884759560
	 

	
	Võ Minh Trí
	Học sinh THPT
	0937648697
	 minhtrivo98@gmail.com

	4. Các phòng, ban chức năng 
	
	
	

	Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
	Đinh Hồng Minh
	Thạc sỹ, Trưởng phòng
	0909918699
	minh2669@yahoo.com.vn

	Phòng Kế hoạch – Tài chính
	Phạm Ngọc Long
	Đại học,

Trưởng phòng
	0904080759
	phlong23@yahoo.com.vn

	Phòng Đào tạo
	Nguyễn Văn Tấn
	Thạc sỹ, Trưởng phòng
	0908114770
	nvtan0908@yahoo.com.sg

	Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	Hà Phước Tuấn
	Đại học, Trưởng phòng
	0903884403
	haphuoctuan@gmail.com

	Phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế
	Nguyễn Ngọc Trang
	Thạc sỹ, Trưởng phòng
	0908456241
	trangnnvn@yahoo.com

	Phòng Thiết bị - Vật tư
	Hồ Minh Lợi
	Thạc sỹ, Trưởng phòng
	0903663347
	loikhvt@yahoo.com.vn

	Phòng Quản trị Cơ sở vật chất
	Lê Quang Liêm
	Tiến sỹ,

Trưởng phòng
	0903937003
	lequang_liem@yahoo. com

	Phòng Thanh tra Giáo dục và CTSV
	Nguyễn Thanh Lâm
	Thạc sỹ, Trưởng phòng
	0903991094
	ntlamltt@gmail.com

	Trạm Y tế
	Trang Thị Xuân Uyên
	Thạc sỹ,

Trưởng trạm
	0983430043
	uyentrang3@yahoo.com. vn

	5. Các trung tâm trực thuộc 
	
	
	

	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn
	Phạm Hữu Lộc
	Tiến sỹ,

Giám đốc
	0903828252
	phamhuuloc@lytc.edu.vn

	Trung tâm tiếng Đức
	Phạm Hữu Lộc
	Tiến sỹ,

Giám đốc
	0903828252
	phamhuuloc@lytc.edu.vn

	Trung tâm Bảo trì – Cơ điện
	Đỗ Tuấn Việt
	Thạc sỹ, Trưởng trung tâm
	0908587874
	dotuanviet2977@yahoo. com

	Trung tâm Truyền thông – Thư viện
	Nguyễn Cao Phong
	Đại học,

Trưởng trung tâm
	0908587874
	caophongnguyen@yahoo.com

	Trường THPT Lý Tự Trọng
	Nguyễn Thị Nhuận
	Thạc sỹ,

Phụ trách Trường THPT
	0918445480
	nguyenthinhuan1979@ gmail.com

	6. Các khoa
	
	
	
	

	Khoa Khoa học cơ bản
	Trần Kim Thu Liễu
	Thạc sỹ, Trưởng khoa
	01228747055
	kimthulieu@yahoo.com

	Khoa Lý luận Chính trị
	Lương Xuân Chỉnh
	Thạc sỹ,

Phó Hiệu trưởng kiêm Quản lý khoa
	0984945789
	lxuanchinh@yahoo.com

	Khoa Cơ khí
	Nguyễn Tiến Nhân
	Thạc sỹ,

Trưởng khoa
	0903616008
	nguyentiennhan2012@ gmail.com

	Khoa Động lực
	Nguyễn Ngọc Phương
	Thạc sỹ,

Trưởng khoa
	0903869226
	ngocphuong_ltt@yahoo. com

	Khoa Điện – Điện tử
	Châu Văn Bảo
	Tiến sỹ,

Trưởng khoa
	0906677068
	cvbttt@gmail.com

	Khoa Công nghệ thông tin
	Nguyễn Vân Giang
	Thạc sỹ,

Trưởng khoa
	0908660764
	vangianghcm@yahoo.com

	Khoa Công nghệ May – Thời trang
	Trương Việt Khánh Trang
	Thạc sỹ,

Trưởng khoa
	0948770505
	truongktrang@yahoo.com


(Kéo dài bảng biểu theo quy mô của nhà trường)

C. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường

14.  Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của nhà trường:
	STT
	Phân loại
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	I
	Cán bộ cơ hữu
 

Trong đó:
	 
	184
	386

	I.1
	Cán bộ trong biên chế
	244
	145
	316

	I.2
	Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	31
	39
	70

	II
	Các cán bộ khác 

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng
)
	0
	3
	3

	
	Tổng số
	
	
	


(Nhà trường cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của nhà trường, bao gồm cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên.

15.  Thống kê, phân loại giảng viên (chỉ tính những giảng viên trực tiếp giảng dạy trong 5 năm gần đây):
	Số TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Số lượng giảng viên
	Giảng viên cơ hữu
	Giảng viên thỉnh giảng trong nước
	Giảng viên quốc tế

	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn
 trực tiếp giảng dạy
	Giảng viên kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Giáo sư, 

Viện sĩ
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	4
	1
	
	3
	
	

	5
	Thạc sĩ
	85
	78
	
	7
	
	

	6
	Đại học
	97
	92
	1
	4
	
	

	7
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	

	8
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	

	9
	Trình độ khác
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	186
	171
	1
	14
	0
	0


(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) = 186 người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 186/386 = 48.19%
	Số TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng GV
	Giảng viên cơ hữu
	GV thỉnh giảng
	GV quốc tế
	GV quy đổi

	
	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	0,2
	

	1
	Giáo sư
	3
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	1.5
	
	1
	
	3
	
	
	2.85

	5
	Thạc sĩ
	1.3
	
	78
	
	7
	
	
	104.13

	6
	Đại học
	1
	
	92
	1
	4
	
	
	94.2

	
	Tổng
	
	
	171
	1
	14
	
	
	201.18


 Quy đổi số lượng giảng viên của nhà trường
:

Số liệu bảng 19 được lấy từ bảng 18 nhân với hệ số quy đổi.

Hệ số quy đổi trình độ (cột 3) của các trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và đại học, đối với các trường ĐH, học viện theo thứ tự 3,0; 2,0; 2,0; 1.5; 1,0; 0,8; đối với các trường CĐ và TCCN: theo thứ tự 3,0; 2,0; 2,0; 1.5; 1,3; 1,0 (không tính các trình độ thấp hơn ĐH) theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ GDĐT. Nếu có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học hàm thì tính ngang với phó giáo sư.

Cách tính:

Cột 10  = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)

16. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):

	STT
	Trình độ / học vị
	Số lượng
	Tỷ lệ

(%)
	Phân loại theo giới tính
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giáo sư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiến sĩ khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiến sĩ
	04
	2.15
	04
	
	
	
	04
	
	

	5
	Thạc sĩ
	85
	45.7
	54
	31
	6
	45
	21
	13
	

	6
	Đại học
	97
	52.15
	58
	39
	17
	42
	24
	14
	

	7
	Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trình độ khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	186
	100
	116
	70
	23
	87
	49
	27
	


16.1 Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu:
	*41-0
	Tần suất sử dụng
	Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	Ngoại ngữ
	Tin học

	1
	Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	8.6
	100

	2
	Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)
	
	

	3
	Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)
	91.4
	

	4
	Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)
	
	

	5
	Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)
	
	

	
	Tổng
	100
	100


16.2 Độ tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 40 tuổi

16.3 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường: 04/186 = 2.15%
19.4 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của nhà trường: 85/186 = 45.7% 
(Lưu ý: Kiểm tra lại để không mục nào bị bỏ sót).


Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

Trưởng phòng
� Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế (đối với các trường công lập) và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.


� Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được nhà trường mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn, môn học, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.


� Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn


� Việc quy đổi áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực tại thời điểm đánh giá





